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Bài 1: Giải các phương trình lượng giác sau: 
 a) 2cos2

 x - 7cosx + 3 = 0 
 b) 2sin2

 x + sinxcosx + 3cos2
 x = 2 

 

 c) 3sin3x + cos3x =  3  
 d) cos6

 x +3cot2
 x = 2 3cotx - 2cos3

 x - 2

Bài 2: Một tổ có 12 học sinh được chia thành ba nhóm học tập, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi 
có bao nhiêu cách chia? 
Bài 3 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(-5;9), I(1;-2). Tìm tọa độ điểm M’là ảnh của 
điểm M qua phép đối xứng tâm I. 
Bài 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(5;10 2 ), B(-10 2;5). Chứng minh rằng 
điểm B là ảnh của điểm A qua phép quay Q( 0;90o)  
Bài 5: Cho hình thang vuông ABCD (như hình vẽ) trong 

đó AB = AD = 12 DC. Gọi E, I, O, P, H lần lượt là trung 

điểm CD, BC, AE, BO, IC. Sử dụng phép dời hình 
chứng minh rằng hai tam giác ABP và ECH bằng nhau. 
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1a (1.5đ) 
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  1b (1.5đ) 

       2sin2
 x + sinxcosx + 3cos2

 x = 2 

• cosx = 0; pt có dạng: 2 = 2 (Đ) ⇒ x = π2 + kπ là 

nghiệm pt 
• cosx ≠ 0; pt ⇔ 2tan2x + tanx + 3 = 2(1 + tan2x) 

                    ⇔ tanx = -1 ⇔ x = 
4
π
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1c (1.5đ) 

      3sin3x + cos3x =  3  

 ⇔ 3
2 sin3x + 12cos3x = 3

2  ⇔ sin(3x + π6)= 3
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1d (1đ) 

      cos6
 x +3cot2

 x = 2 3cotx - 2cos3
 x - 2  đk sinx ≠ 0 

 ⇔ (cos3x +1)2 + ( 3cotx - 1)2 = 0 

 ⇔ 
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3cotx-1=0    ⇔ 
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x=π3+kπ   
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2 (1.5đ) 

  
Chọn 4 hs trong 12 hs để lập nhóm thứ nhất có: cách 4

12C
 
Chọn 4 hs trong 8 hs còn lại để lập nhóm thứ hai có: cách 4

8C
 
Chọn 4 hs trong 4 hs còn lại để lập nhóm thứ ba có: cách 4

4C
⇒ quy tắc nhân: . .  = 34650 cách chia thỏa ycđb 4

12C 4
8C 4

4C
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3 (1đ) 

M(-5;9), I(1;-2) 

 ĐI(M) = M’ ⇔ 
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yM’=2yI-yM
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4 (1đ) 

A(5;10 2 ), B(-10 2;5), Q( 0;900 )
+ OA  = OB = 15 

 + 
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OB  = 0 ⇒ 
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OB 

+ Xét theo thứ tự các điểm O, A, B và theo chiều dương ta 
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có (OA,OB) = 900  
KL: Q( 0;900 )(A) = B 
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5 (1đ) 

+ ĐO(A)=E; ĐBE(E) =E 
 
 
+ ĐO(B)=D; ĐBE(D)=C 
 
 
+ ĐO(P)=Q; ĐBE(Q)=H 
(Q là trung điểm OD) 
⇒ Phép dời hình được thực hiện bởi liên tiếp hai phép ĐO 
và ĐBE biến ∆ABP thành ∆ECH 
⇒ ∆ABP = ∆ECH 
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